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QUYẾ   Ị   

                                  trung cấ               

Chuyên ngành Trồ   trọt và Bả  v  th   v   

á   ụ    ừ k ó     ể  si    ăm 2020 

 

 

   U    Ở                           

  

C   cứ T ô   tư số  1/  15/TT-BGDĐT      15/ 1/  15 của Bộ trưở   

Bộ Gi o dục v  Đ o t o về việc ba       Điều lệ trườ   Cao đẳ  ; 

C   cứ T ô   tư số   /  1 /TT-B ĐTB         1/ /  1  của Bộ 

trưở   Bộ  ao độ   – T ư    bi   v      ội  u  đ    về  u  tr        d     

t    đ    v  ba       c ư    tr     t  c ức bi   so    l a c    t    đ    

 i o tr    đ o t o tr    độ tru   c    tr    độ cao đẳ    

C   cứ T ô   tư số   /TT-B ĐTB        1 / /  1  của Bộ  ao độ   – 

T ư    bi   v      ội về  u  đ    việc t  c ức t  c  iệ  c ư    tr    đ o t o 

tr    độ tru   c    tr    độ cao đẳ   t eo  i   c    o c t eo   ư    t ức t c  

l    ôđu   o c t   c     u  c   t i   i   tra v    t cô        tốt    iệ ; 

C   cứ  u  t đ    số  8/ Đ-CĐ P      15/ 1/     của  iệu trưở   

trườ   Cao đẳ    ư               về việc ba        u  c   t  c ức v   o t 

độ   của trườ   Cao đẳ    ư                

  t đề      của Trưở          u   l  đ o t o  

QUYẾ   Ị  : 

 iề  1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp h  ch nh quy chuy n ngành Trồng trọt và Bảo v  thực vật     ngành  

5620111). 

 iề  2. Chương trình  p d ng cho kh a đào tạo tuy n sinh t  n m  0 0. 

 iề  3.  rưởng c c Phòng, Khoa,  rung tâm và c c bộ phận li n quan 

chịu tr ch nhi m thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

-   , c c P    c/đ   

-  hư  iều 3  t/h   

-   ng tải  ebsite nhà trư ng  t/b   

-  ưu  V , Q   . 

K .    U    Ở   

  Ó    U    Ở   

 

 

 

    ễ    ế D     



1 

 

 



 

 

    D            

  Ƣ              Ƣ      

                                   

  c     –    d  –         c 
  

 

  ƢƠ     Ì           
(Ban hành kèm theo Quyết định số   440 /QĐ-CĐSP, ngày 18 tháng  9  năm 2020) 

 

Tên ngành:   rồ g trọt và bả  vệ t  c v t 

Mã ngành: 5620111 

Trình độ đào tạo:  ru g cấ  

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệ  THCS trở lên 

Thời gian đào tạo: 02  ăm 

 

 1.  ục tiêu đà  t   

 1.1. Mục tiêu chung 

C   n  tr n    o t o trun  cấp ngành tr n  tr t v  bảo v  t  c v t    c     

d n       o t o n       c tr  t  n     t u t v  n tr n     trun  cấp có c c    n 

t  c v     năn  c u  n n  n  về    t u t tr n  tr t c c lo   c   tr n  và các 

p   n  p  p bảo v  t  c v t; t  c    n c n  t c quản l    tr n     trun  cấp tron  

l n  v c tr n  tr t v  bảo v  t  c v t; c    ả năn     p v  c c o    s  t  c    n 

c c  ề t     oa   c, tr c t  p t am gia l n  v c tr n  tr t v  bảo v  t  c v t      n 

vị, doan  n    p t u c c c t  n  p ần   n  t , c c doan  n    p sản  uất, c   b  n 

sản p ẩm tr n  tr t, trung tâm   ốn  c   tr n  v  bảo v  t  c v t    

 1.2.  ục tiêu cụ t ể 

 1.2.1. Kiến thức 

 r n  b      c n ữn     n t  c c  bản về c ín  trị, văn   a,  ã    , p  p 

lu t, quốc p òn  an n n ,    o dục t   c ất t eo qu   ịn   

 ử dụn     c c n  n    t  n  t n c  bản t eo qu   ịn ;  n  dụn  c n  n    

t  n  t n tron  m t số c n  v  c c u  n m n của n  n , n  ề; 

 ử dụn     c n o   n ữ (t  n  An ) c  bản,   t b c 1/6 tron  K un  năng 

l c n o   n ữ của V  t  am;  n  dụn     c n o   n ữ v o m t số c n  v  c 

c u  n m n của n  n , n  ề  

 ắm vữn  v  v n dụn  n ữn     n t  c căn bản về s n  l  t  c v t,  ất, p  n 

b n v  c c lo     ốn  c   tr n ;   ữn     n t  c c  bản về  các tác nhân chính gây 

b n  c o c   tr n  v  b  n p  p p òn  n ừa  

C  c c    n t  c c  s  cần t   t v    ả năn  v n dụn  về:  ất - phân bón, 

  ốn  c   tr n , H  s n  t    n n  n    p, C n  t c   u  n n n    c  s , C    í 

n n  n    p,   ủ  n n , P   n  p  p t í n    m   n  ru n ,  ổ c  c quản l  

sản  uất n n  n    p, C ăn nu       c  n  v  c c m n   c/  c p ần    c c  l  n 

quan. 



 

 

C     n t  c vữn  v n  v  v n dụn     c    n t  c c u  n m n của n  n  

n      t u t tr n  v  c ăm s c c c lo   c   tr n  p ổ b  n tron  sản  uất n ng 

n    p n   c   l  n  t  c - t  c p ẩm, c   rau, c   c n  n    p, c   ăn quả;    

t u t s  c  , bảo quản t   m t số lo   n n  sản sau t u  o c . 

C     n t  c v  p   n  p  p p òn , trị c n trùn , b n  c  , c c    ều tra, 

p  t    n v  p òn  trừ s u b n  c   tr n , c c  sử dụn  c c lo   t uốc bảo v  t  c 

v t tron  sản  uất n n  n    p  Áp dụn  n ữn     n t  c  ã   c v o tổ c  c tr n  

tr t, bảo v  t  c v t,   u  n n n   

 1.2.2. Kỹ năng 

    c    n    c c c t ao t c    t u t tr n , n  n   ốn , c ăm s c c c lo   

c   l  n  t  c - t  c p ẩm, c   c n  n    p, c   ăn quả  

    n b  t    c m t số lo   s u b n      tr n c c lo   c   tr n  v  c c  

p òn  trừ, t  c    n    c    t u t sử dụn  c c lo   t uốc bảo v  t  c v t  B  t tổ 
c  c   ều tra, p  t    n s u b n      c   tr n  v  t  c    n    t u t p òn  trừ    u 

quả  

 C     năn  c  n, t o sản  uất   ốn  c   tr n  v    c  ịn  c  cấu c   tr n  

tron     t ốn  can  t c p ù   p vớ  từn  vùn  s n  t     

 C    ả năn  t  p t u n ữn  t  n b    oa   c   c    t u t mớ  v o l n  v c 

tr n  tr t v  t am   a c u  n   ao   oa   c c n  n    tron  l n  v c tr n  tr t 

c o n     n n  d n  

  ử dụn  t  n  t  o m   v  tín  c c p ần mềm  n  dụn  tron     t u t tr n  

tr t, tổn    p v  p  n tíc  c c dữ l  u tr n m   tín  p ục vụ c n  v  c;  C     

năn  căn bản về n    p vụ   n  c ín  - văn p òn , so n t ảo văn bản  

 1.2.3. Thái độ, năng lực tự chủ 

C  l p tr  n  v  quan    m vữn  v n  về c ủ n   a M c -    n n, t  t  n  

H  C í M n    ắm vữn  v  v n dụn  s n  t o c c c ủ tr  n  c ín  s c  của  ản  

và Nh  n ớc v o l n  v c p  t tr  n tr n  tr t v  bảo v  t  c v t   

C    n  c  n  ề n    p   n   ắn, c    c tín  cần cù c ịu     v  s n  t o 

tron  n  ề n    p  C  t c p on  n an  n ẹn,     m tốn, trun  t  c tron   o t 

  n  n  ề n    p  C    t  c v  n l n tron    c t p,    n  n ừn    a t  n b     

t u t mớ  v o l n  v c sản  uất của n  n  n ằm t o ra c c sản p ẩm c  c ất l  n , 

    trị   n  t  cao c o  ã      

 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

H c s n  tốt n    p c u  n n  n  K  t u t tr n  tr t c     n t  c,    năn     

l m v  c t   c c c  s  sản  uất, doan  n    p sản  uất n n  n    p, n n  tr  n , 

tr m tr     ốn  c   tr n ,   p t c  ã sản  uất n n  n    p,    t u t v  n,   u  n 

n n  v  n; c n b   ã, p   n , t ị trấn, n  n v  n t   c c c  quan quản l  n   n ớc 

về tr n  tr t v  bảo v  t  c v t, các doan  n    p sản  uất, c   b  n sản p ẩm 

tr n  tr t, trung tâm   ốn  c   tr n  v  bảo v  t  c v t    

 



 

 

2. Khối  ƣợ g kiế  t ức t à  k óa: 69 tí  c ỉ 

-  ố l  n  m n   c 28  

- K ố  l  n     n t  c to n    a 69 tín c ỉ = 1710     

- K ố  l  n  c c m n   c c un   =  255     

- K ố  l  n  c c m n   c c u  n m n  = 2099     

- K ố  l  n  l  t u  t  =   802     

-    c   n , t  c t p, t í n    m  = 1659     

- K  m tra/     =     73     

 

3.   i du g c ƣơ g trì    

 

TT  ã mô   ọc  ê  mô   ọc 
 ố tí  

c ỉ 

  ời gia   ọc t   (giờ) 

   g  ố 
Lý 

t uyết 

  ả  

 u  / 

   c 

hành/ 

Thí 

 g iệm 

KT/ 

Thi 

 .  Á   Ô   Ọ    U   12 255 92 150 13 

1 MH1.TCGDNN    o dục c ín  trị 1 30 15 13 2 

2 MH2.TCGDNN P  p lu t 1 15 9 5 1 

3 MH3.TCGDNN    o dục t   c ất 2 30 4 24 2 

4 MH4.TCGDNN  D Quốc p òn  v  An n n  2 45 19 23 3 

5 MH5.TCGDNN   n   c 2 45 15 29 1 

6 MH6.TCGDNN    n  An  4 90 30 56 4 

  .  Á   Ô   Ọ    UYÊ        57 1455 403 1011 41 

  .1.  ô   ọc cơ  ở 27 570 238 310 22 

7 TC.TBV01   n  l  t  c v t 4 90 30 58 2 

8 TC.TBV02 Nông hoá -   ổ n  ỡn  2 45 15 28 2 

9 TC.TBV03 
Côn trùng - B n  c       

c  n  
3 60 30 28 2 

10 TC.TBV04 Ho  bảo v  t  c v t 3 60 30 28 2 

11 TC.TBV05 K í t  n  n n  n    p 3 60 30 28 2 

12 TC.TBV06 H  t ốn  n n  n    p 2 45 15 28 2 

13 TC.TBV07 
P   n  p  p t í n    m 

  n  ru n  
2 45 15 28 2 

14 TC.TBV08   uỷ n n  2 45 15 28 2 



 

 

15 TC.TBV09 C    í n n  n    p 2 45 15 28 2 

16 TC.TBV10 K u  n n n  2 45 15 28 2 

17 TC.KTDN K    t o doan  n    p 2 30 28   2 

  .2.  ô   ọc c uyê   gà   16 345 135 195 15 

18 TC.TBV12 C   l  n  t  c 3 60 30 27 3 

19 TC.TBV13 Cây rau 3 60 30 28 2 

20 TC.TBV14 
C   c n  n    p - c   ăn 

quả 
4 90 30 56 4 

21 TC.TBV15 Côn trùng chuyên khoa 2 45 15 28 2 

22 TC.TBV16 B n  c   c u  n   oa 2 45 15 28 2 

23 TC.TBV17 
B  n p  p s n    c Bảo v  

t  c v t 
2 45 15 28 2 

  .3.  ô   ọc t  c ọ  (c  n 2 tron  3 m n   c) 4 90 30 56 4 

24 TC.KINAME  D K  năn  mềm 2 45 15 28 2 

25 TC.TBV18 
Bảo quản n n  sản sau t u 

 o c  
2 45 15 28 2 

26 TC.TBV19 C ăn nu       c  n  2 45 15 28 2 

   c  à    g ề  g iệ , t  c t   tốt  g iệ  10 450 0 450 0 

27 TC.TBV20    c   n  n  ề n    p 3 135   135   

28 TC.TT.TTTN    c t p tốt n    p 7 315   315   

   g c  g 69 1710 495 1161 54 

 

4.  ƣớ g dẫ   ử dụ g c ƣơ g trì    

4.1.  ác mô   ọc c u g bắt bu c: 

- Bao   m 06 m n   c c un :    o dục c ín  trị, P  p lu t,    o dục t   

c ất,    o dục Quốc p òn  v  An n n ,   n   c,    n  An   

- 06 m n   c c un  t  c    n t eo qu   ịn  cụ t   về số tín c ỉ, số     l  

t u  t, t  c   n ,    m tra t eo    n  t    ớn  dẫn của B    -TB&XH. 

4.2.  ƣớ g dẫ  xác đị     i du g và t ời gia  c   các    t đ  g  g  i 

khóa: 

Căn c  v o   ều    n cụ t  ,   ả năn  của n   tr  n  v      o c    o t o 

  n  năm t eo từn     a   c, lớp   c,   oa K n  t  - K  t u t     d n  n   dun , 

    o c , d  trù   n  p í c o c c  o t   n  n o      a  P òn  Quản l    o t o 

c ủ tr  r  so t, t am m u tr n  lãn    o n   tr  n  p   du  t tr ớc     t  c    n  

4.3.  ƣớ g dẫ  t  c ức kiểm tra  ết mô   ọc: 

       an tổ c  c    m tra   t m n   c    c   c  ịn  tron      o c    o 

t o năm   c v  c    ớn  dẫn cụ t   t eo từn  m n   c tron  c   n  tr n    o t o 

( oặc t eo s    ều c ỉn , n u c )  ã    c p   du  t  



 

 

V  c tổ c  c    m tra   t m n   c t  c    n t eo   ều 12,   ều 13    n  t  

số 0 /201 /  -B   B H n    13/3/201  của B   ao   n  –     n  b n  v   ã 

    Qu   ịn  v  c tổ c  c t  c    n c   n  tr n    o t o tr n     trun  cấp, tr n  

   cao   n  t eo n  n c    oặc t eo p   n  t  c tíc  l   m  un  oặc tín c ỉ; Qu  

c      m tra, t  ,   t c n  n  n tốt n    p  

P òn  K ảo t í - K  m  ịn  c ất l  n  c ủ tr  tổ c  c    m tra   t m n   c, 

 ảm bảo   n  t  n   , qu  c  ;  ảm bảo t      an v    n  t  c    m tra của c c 

m n   c  ã    c p   du  t  

4.4.  ƣớ g dẫ  xét cô g      tốt  g iệ :  

V  c   t c n  n  n tốt n    p t  c    n t eo   ều 2 ,    n  t  số 

0 /201 /  -B   B H n    13/3/201  của B   ao   n  –     n  b n  v   ã 

    Qu   ịn  v  c tổ c  c t  c    n c   n  tr n    o t o tr n     trun  cấp, tr n  

   cao   n  t eo n  n c    oặc t eo p   n  t  c tíc  l   m - un  oặc tín c ỉ; 

Qu  c      m tra, t  ,   t c n  n  n tốt n    p  

C   n  tr n    o t o n  n   r n  tr t v  Bảo v  t  c v t tr n     trun  cấp 

   c tổ c  c   o t o t eo p   n  t  c tíc  l   tín c ỉ, v  t      n  tổ c  c t   tốt 

n    p: 

+         c p ả    c   t c   n  tr n    o t o tr n     trun  cấp v  p ả  

tíc  l    ủ số tín c ỉ t eo qu   ịn  tron  c   n  tr n    o t o  

+ H  u tr  n  n   tr  n  căn c  v o   t quả tíc  l   của n       c    qu  t 

 ịn  v  c c n  n  n tốt n    p c o n       c  

+ H  u tr  n  n   tr  n  căn c  v o   t quả xét c n  n  n tốt n    p    

cấp bằn  tốt n    p trun  cấp c o n       c   

 ron  qu  tr n  t  c    n c   n  tr n ,   n  năm n u K oa/B  m n t ấ  

cần p ả    ều c ỉn  c o p ù   p vớ  t  c t ,  ử  p ản     bằn  văn bản về P òn  

Quản l    o t o    tr n  Ban    m    u  em   t /  

   .    U   Ƣ    

       U   Ƣ    

 

(Đã kí) 

 

 

 

 guy     ế  ƣơ g 
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